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Tiết 7 - BÀI 8:  NHIỄM SẮC THỂ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.
- HS mô tả được cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của nguyên phân.
- HS chỉ ra được chức năng của NST đối với sự di truyền các tính trạng.
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo.Phân tích và giải quyết được tình huốnghọc tập; tình huống khi thảo luận
- Năng lực tự học, đọc hiểu: HS tìm hiểu thông tin SGK, mạng internet tìm hiểu kiến thức về cấu trúc của NST
- Năng lực hợp tác nhóm: trao đổi thảo luận, trình bày kết quả.
b. Năng lực riêng
- Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày sản phẩm của nhóm
- Năng lực khoa học: Tìm hiểu kiến thức về NST
[bookmark: page3]- Năng lực tin học: Tìm hiểu thông tin trên internet về cấu trúc chức năng của NST
- Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết  trình vẽ sơ đồ tư duy
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tranh ảnh.
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
KHỞI TẠO HỨNG THÚ TÌM HIỂU VỀ NHIỄM SẮC THỂ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV đặt câu hỏi và giới thiệu bài học: Chúng ta đã được học ở các bài trước(ở THCS), trong cơ thể mỗi gen quy định một tính trạng. Gen nằm trên các NST khác nhau, vậy gen có cấu trúc như thế nào, chức năng  di truyền như thế nào, chương II sẽ cho chúng ta  câu trả lời. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
 GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV đưa ra khái niệm về NST.
- Yêu cầu HS  đọc  mục I, quan sát H 8.1 để trả lời câu hỏi:
? NST tồn tại như thế nào trong tế bào sinh dưỡng và trong giao tử?
?Thế nào là cặp NST tương đồng?
?Phân biệt bộ NST lưỡng bội, đơn bội?
-Mô tả bộ NST của ruồi giấm 
về số lượng và hình dạng ở con đực và con cái?
- Cho HS quan sát H 8.3
- Yêu cầu HS đọc bảng 8 để trả lời câu hỏi:
- Nhận xét về số lượng NST trong bộ lưỡng bội ở các loài?
- Số lượng NST có phản ánh trình độ tiến hoá của loài không? Vì sao?
- Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài sinh vật?
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.. 
	+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	I. Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể 
- Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ NST là bộ lưỡng bội, kí hiệu là 2n.
- Trong tế bào sinh dục (giao tử) chỉ chứa 1 NST trong mỗi cặp tương đồng  bộ NST là bộ đơn bội, kí hiệu là n.
- Ở những loài đơn tính có sự khác nhau giữa con đực và con cái ở 1 cặp NST giới tính kí hiệu là XX, XY.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu cấu trúc NST
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	? Mô tả hình dạng, kích thước của NST ở kì giữa?
- Yêu cầu HS quan sát H 8.5 cho biết: các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST?
- Mô tả cấu trúc NST ở kì giữa 
của quá trình phân bào?
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.. 
	+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	II. Cấu trúc của nhiễm sắc thể 
- Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa.
+ Hình dạng: hình hạt, hình que, hình chữ V.
+ Dài: 0,5 – 50 micromet, đường kính 0,2 – 2 micromet.
+ Cấu trúc: ở kì giữa NST gồm 2 cromatit gắn với nhau ở tâm động.
+ Mỗi cromatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.


Hoạt động2.3.Tìm hiểu chức năng của nhiễm sắc thể
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- Yêu cầu HS đọc thông tin mục III SGK, trao đổi nhóm và trả lời câu hỏi:
- NST có đặc điểm  gì liên quan đến di truyền?
	- HS nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.. 
	+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	III. Chức năng của nhiễm sắc thể
- NST là cấu trúc mang gen, 
- NST có bản chất là ADN, sự tự nhân đôi của ADN dẫn tới sự tự nhân đôi của  NST do đó các gen qui định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
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* Mối liên quan giữa bộ NST đơn bội và lưỡng bội
Bộ  nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội thường được kí hiệu là n. Bộ NST lưỡng bội kí hiệu là 2n
-Trong quá trình sinh sản hữu tính, mỗi cơ thể nhất thiết phải bắt đầu phát triển từ một hợp tử, là kết hợp giữa một giao tử cái (n) với một giao tử đực (n) duy nhất, nên hợp tử là một tế bào xôma (2n). 


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
Câu 1: Điều nào không phải là chức năng của NST ?
A. Bảo đảm sự phân chia đều vật chất di truyền cho các tế bào con nhờ sự phân chia đểu của các NST trong phân bào.
B. Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
C. Tạo cho ADN tự nhân đôi.
D. Điều hoà mức độ hoạt động của gen thông qua sự cuộn xoắn của NST.
Câu 2: Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:
   A. Hình que                      B. Hình hạt
   C. Hình chữ V                   D. Nhiều hình dạng
Câu 3: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:
   A. Vào kì trung gia                        B. Kì đầu
   C. Kì giữa                                      D. Kì sau
Câu 4: Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:
   A. một crômatit                     B. một NST đơn
   C. một NST kép                   D. cặp crômatit
Câu 5: Thành phần hoá học của NST bao gồm:
   A. Phân tử Prôtêin                          B. Phân tử AND              
   C. Prôtêin và phân tử AND            D. Axit và bazơ
Câu 6: Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
   A. Biến đổi hình dạng                   B. Tự nhân đôi
   C. Trao đổi chất                             D. Co, duỗi trong phân bào
Câu 7: Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:
   A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ
   B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
   C. Luôn co ngắn lại                       D. Luôn luôn duỗi ra
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu câu hỏi, yêu cầu học sinh trả lời trên “ Chat box”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá: GV nhận xét chốt kiến thức
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập:
Câu1: Nêu Ví dụ  về đặc tính  của bộ NST  của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ  nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiếm sắc thể đơn bội ?  
Câu2: Cấu trúc điển hình của  NST  được biểu hiện rõ nhất  ở kỳ nào  của quá trình phân  chia tế bào ? Mô tả cấu trúc đó ?  
Câu3: Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền tính trạng ?  
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá.: GV nhận xét chốt kiến thức
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học để hệ thống lại kiến thức.- Học bài theo  nội dung SGK và vở gh- Đọc trước bài 9.Kẻ trước bảng 9.2 vào vở
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